
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn Đoài, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

08/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT MINH PHƯƠNG

0108503760

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy 
sản; Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán 
buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm 
khác;

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;  
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh ;Bán 
buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, 
tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, 
tạp chí, văn phòng phẩm;

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ 
tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi);

4659

5. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn rượu mạnh, rượu vang, bia; Bán buôn đồ 
uống nhẹ không chứa cồn, ngọt, có hoặc không có ga như: 
coca cola, pepsi, nước cam, chanh, nước quả khác…; Bán 
buôn nước khoáng thiên nhiên hoặc nước tinh khiết đóng chai 
khác;

4633(Chính)

6. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa;

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT 
MINH PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NHAT MINH PHUONG IMPORT EXPORT 
COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NHATMINHPHUONG CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0901599986/0979189688
Email: phuongdang1987@gmail.com

Fax:
Website:
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1.800.000.000 VNĐ

7. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết:Khách sạn; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ 
lưu trú ngắn ngày; Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn 
ngày tương tự;

5510

8. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

9. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

10. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô; Cho thuê xe có động cơ khác;

7710

11. Quảng cáo
(không bao gồm quảng cáo thuốc lá, rượu)

7310

12. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:Tổ chức sự kiện, triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có 
hoặc không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những 
vấn đề tổ chức;

8230

13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

14. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

15. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp khác;

4719

16. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các 
cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
dùng nội thất tương tự trong các cửa hàng chuyên doanh;

4759

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

19. Bốc xếp hàng hóa 5224

20. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

21. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng; Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, 
sỏi; Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh;

4663

22. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

23. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1ĐẶNG THỊ 
PHƯƠNG

Số nhà 03, Ngõ 15, 
Thị Trấn Bần Yên 
Nhân, Huyện Mỹ 
Hào, Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

900.000.000 50,000 145633793

2NGUYỄN 
HẠ ĐÔNG

Thôn Lương Xá, Xã 
Liên Bạt, Huyện Ứng 
Hoà, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

450.000.000 25,000 111755157

3NGÔ THỊ 
BÌNH

Thôn Đoài, Xã Nam 
Hồng, Huyện Đông 
Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

450.000.000 25,000 001187013436

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       145633793
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 03, Ngõ 15, Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện 
Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 03, Ngõ 15, Thị Trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

Họ và tên:   ĐẶNG THỊ PHƯƠNG Nữ

27/11/1987 Kinh Việt Nam

29/10/2010 Công an tỉnh Hưng Yên

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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